
MẪU PHIẾU KHẢO SÁT VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
ÁP DỤNG CHO BAN DÂN TỘC
(Kèm theo Công văn số       /UBDT-TTTT ngày    /6/2017 của Ủy ban Dân tộc)

MỤC 1. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên tổ chức, đơn vị:……………………………………………………….

2. Thời gian báo cáo: ……………………………………………………….
3. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị (
): …………………..
4. Người thực hiện báo cáo:…………………………………………………. 

   Chức vụ:………………............................................................................

    Điện thoại:……….……………….; Email:………………………………

MỤC 2. CÁC VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH VỀ CNTT (còn hiệu lực)
1. Các văn bản chỉ đạo của tỉnh về CNTT 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2. Các văn bản về CNTT do Ban dân tộc ban hành:
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

MỤC 3. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

1. Tổng số CB,CC,VC được trang bị thiết bị tin học: …………………….
1.1. Số lượng máy tính (
):……………………………………………………
                  Trong đó:  Số máy chủ: (server): ………………………………

Số máy để bàn (desktop): ………………………….

Số máy xách tay (laptop): …………………………

Số máy tính đầu tư trước năm 2013:……………….

Số máy tính đâu từ năm 2013 đến nay:…………….
1.2. Số lượng máy in: ………………
1.3. Số lượng máy scan: ………………
2. Máy tính có kết nối Internet

- Tổng số máy tính có kết nối Internet: ………………
- Tổng số máy tính không kết nối Internet vì lý do an ninh: ……………
- Tổng số máy tính không kết nối Internet: ………………
3. Trang bị phần mềm có bản quyền
3.1. Tổng số máy tính được trang bị phần mềm hệ điều hành có bản quyền: ……
- Danh sách các hệ điều hành: …………………………………………………
3.2. Tổng số máy tính được trang bị phần mềm tin học văn phòng có bản quyền: ……
- Danh sách các phần mềm: ……………………………………………………
4. Sử dụng phần mềm mã nguồn mở:

4.1. Tổng số máy tính sử dụng phần mềm hệ điều hành mã nguồn mở: ………
- Liệt kê các hệ điều hành: ……………………………………………………
4.2 Các phần mềm ứng dụng mã nguồn mở khác: ……
     (OpenOffice, Mozilla ThunderBird, Mozilla FireFox…)

5. Đơn vị có mạng cục bộ (LAN):  ( Có

( Không
- Có với mạng LAN của UBND tỉnh/thành phố:  ( Có

( Không 

- Có kết nối với mạng chuyên dùng của Chính phủ (CPNet): 
                      ( Có
   ( Không
6. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin:

6.1. Mạng cục bộ của đơn vị được bảo vệ bởi hệ thống tường lửa, hệ thống phát hiện và phòng, chống truy cập trái phép:   FORMCHECKBOX 

- Tên phần mềm/thiết bị: ……
- Hãng/Nhà cung cấp: ……
6.2. Cổng thông tin điện tử/ Trang tin điện tử (nếu có) được bảo vệ bởi hệ thống tường lửa, hệ thống phát hiện và phòng, chống tấn công vào dịch vụ:   FORMCHECKBOX 

- Tên phần mềm/thiết bị: ………………………………………………
- Hãng/Nhà cung cấp: ………………………………………………….
6.3. Hệ thống thư điện tử của đơn vị (nếu có) được trang bị phần mềm/thiết bị quét virus, lọc thư rác:   FORMCHECKBOX 

- Tên phần mềm/thiết bị: ………………………………………………
- Hãng/Nhà cung cấp: ………………………………………………….
6.4. Tổng số máy tính được trang bị phần mềm diệt virus: ……………….
- Danh sách phần mềm: ……………………………………………….
…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..
- Hãng/Nhà cung cấp: ………………………………………………….
- Tổng số máy tính trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền còn hiệu lực: …………………………………………………………………………….
6.5. Mạng cục bộ của đơn vị được trang bị giải pháp/hệ thống an toàn dữ liệu (tủ đĩa/băng từ/SAN/NAS…):   FORMCHECKBOX 

6.6 Phòng máy chủ (nếu có) được trang bị:

- Hệ thống phòng chống cháy nổ:   FORMCHECKBOX 

- Hệ thống an toàn chống sét:   FORMCHECKBOX 

- Hệ thống camera giám sát:   FORMCHECKBOX 

- Hệ thống cấp nguồn dự phòng (UPS/máy phát điện):   FORMCHECKBOX 

MỤC 4: ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ
1. Ứng dụng chữ ký số trong đơn vị:   FORMCHECKBOX 

1.1. Trong gửi/nhận văn bản điện tử và trong thư điện tử:   FORMCHECKBOX 

-  Đơn vị có thường xuyên sử dụng:  FORMCHECKBOX 

- Tên nhà cung cấp (nếu có): ……

- Tên/số văn bản quy định của đơn vị sử dụng chữ ký số: ……

1.2. Trong các ứng dụng khác:

- Tên ứng dụng: ……
- Nhà cung cấp: ……
2. Đơn vị có hệ thống Email dùng riêng không? 
 FORMCHECKBOX 
 Không
 FORMCHECKBOX 
 Có

2.1 Phần mềm quản lý Email riêng của cơ quan đang sử dụng


( MS Exchange


( MDaemon


( Zimbra



( Khác:…………………………………………………………………………..
2.2 Mail Server đặt tại đâu:……………………………………………………

2.3 Tổng số CB,CC,VC được cấp hộp thư điện tử: …………………………
2.4 Tổng số CB,CC,VC thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công tác chuyên môn: …………………………………………………………………..
2.5 Những loại văn bản thường xuyên được trao đổi qua thư điện tử: …….
2.6 Tỷ lệ văn bản được trao đổi qua thư điện tử trong nội bộ đơn vị: ……..
2.7 Tỷ lệ văn bản được trao đổi qua thư điện tử với các cơ quan 
bên ngoài: ……………………………………………………………………..
3. Hệ thống hội nghị truyền hình

- Đơn vị có trang bị hệ thống:   FORMCHECKBOX 

- Hệ thống kết nối với (UBND tỉnh…): ………………………………….
- Số cuộc họp qua hệ thống hội nghị truyền hình trong năm: …………
4. Các ứng dụng CNTT đã triển khai tại đơn vị?

	 FORMCHECKBOX 
  Quản lý văn bản, điều hành trên môi trường mạng

	 FORMCHECKBOX 
  Quản lý nhân sự - tiền lương

	 FORMCHECKBOX 
  Quản lý đề tài khoa học

	 FORMCHECKBOX 
  Quản lý tài chính - kế toán

	 FORMCHECKBOX 
  Quản lý chuyên ngành

	 FORMCHECKBOX 
  Hệ thống chống virus máy tính và thư rác (spam)

	 FORMCHECKBOX 
  Trao đổi nội bộ, chat

	 FORMCHECKBOX 
  Ứng dụng khác (xin nêu cụ thể): ……………………………………..…

……………………………………………………………………………….


5. Đơn vị có sử dụng trang/Cổng TTĐT không ?

	 FORMCHECKBOX 
  Có (xin cho biết địa chỉ): …………………………………………………

	 FORMCHECKBOX 
  Không 


6. Trang/ cổng thông tin điện tử của đơn vị có những nội dung nào sau đây?

	 FORMCHECKBOX 
  Giới thiệu đơn vị

	 FORMCHECKBOX 
  Thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành

	 FORMCHECKBOX 
  Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản hành chính có liên quan

	 FORMCHECKBOX 
  Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ chính sách

	 FORMCHECKBOX 
  Thông tin tiếng nước ngoài (tiếng Anh hoặc tiếng khác)

	 FORMCHECKBOX 
  Thông tin tiếng Dân tộc…………………………………

	 FORMCHECKBOX 
  Chính sách đảm bảo an toàn thông tin trên trang/cổng thông tin điện tử

	 FORMCHECKBOX 
  Cổng thông tin điện tử để cung cấp dịch vụ công trực tuyến

	 FORMCHECKBOX 
  Nội dung khác (xin nêu cụ thể): …………………………………………..


6.1. Nếu đơn vị có trang/cổng thông tin điện tử để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến:

a. Số lượng các dịch vụ công trực tuyến đang cung cấp (ghi theo mức độ cao nhất)

 FORMCHECKBOX 
  Mức 1  

 FORMCHECKBOX 
  Mức 2

 FORMCHECKBOX 
  Mức 3

 FORMCHECKBOX 
  Mức 4
b. Tên giải pháp hoặc công nghệ áp dụng: …………………………………

6.2. Người dân có thể sử dụng dịch vụ công mà đơn vị đang cung cấp trực tuyến bằng những phương tiện gì dưới đây?

	 FORMCHECKBOX 
  Máy tính để bàn, máy tính xách tay

	 FORMCHECKBOX 
  Điện thoại di động, máy tính bảng hoặc phương tiện cầm tay khác kết nối Internet

	 FORMCHECKBOX 
  Thiết bị đặt tại trụ sở cung cấp dịch vụ công trực tuyến

	 FORMCHECKBOX 
  Cách khác( xin nêu cụ thể):………………………………………………..


6.3. Tần suất cập nhật thông tin trang /cổng TTĐT (chọn 1 ô phù hợp)

	 FORMCHECKBOX 
  Hằng ngày
	 FORMCHECKBOX 
  Hằng tuần

	 FORMCHECKBOX 
  Hằng tháng
	 FORMCHECKBOX 
  Không thường xuyên


6.4. Mục đích sử dụng Internet ở đơn vị (chọn những ô phù hợp)

	 FORMCHECKBOX 
  Tìm kiếm thông tin phục vụ chuyên môn
	 FORMCHECKBOX 
  Quản lý công việc

	 FORMCHECKBOX 
   Liên hệ, giao dịch
	 FORMCHECKBOX 
  Triển khai các DV công trực tuyến 

	 FORMCHECKBOX 
  Trao đổi thông tin (email, chat,…)
	 FORMCHECKBOX 
  Tiếp nhận các đơn thư

	 FORMCHECKBOX 
  Mục đích khác (xin nêu cụ thể): …………………………………………


MỤC 5:  HẠ TẦNG NHÂN LỰC VÀ ĐẦU TƯ CHO ỨNG DỤNG CNTT

1. Số CB,CC,VC tại đơn vị chuyên trách CNTT của đơn vị: ……
- Trong đó, bằng cấp, chứng chỉ về ngành CNTT và ngành có liên quan:


Tiến sỹ: ……



Thạc sỹ: ……

Đại học: ……



Cao đẳng: ……

Trung cấp: ……



Khác: ……

- Tổng số cán bộ chuyên trách có chứng chỉ quốc tế về CNTT (Mỗi cán bộ có thể có nhiều chứng chỉ, thống kê hết tất cả các chứng chỉ trong đơn vị và điền vào từng mục):

MCP: ....................

CCNA: .................

MCSA: ................

CCNP: ..................

MCSE: .................

CCIE: ...................

Các loại chứng chỉ khác: (ghi rõ tên chứng chỉ và số cán bộ có chứng chỉ)
.................................................................................................................
2. Tỉ lệ CB,CC,VC thường xuyên sử dụng máy tính để xử lý công việc (%): …….
3. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ tin học cho CB,CC,VC trong năm:

- Số lớp được tổ chức: ……
- Tổng số CB,CC,VC được đào tạo: ……
- Nội dung đào tạo: ……
4. Tổng chi ngân sách cho ứng dụng CNTT trong năm (triệu đồng): ……....
5. Tỉ lệ chi cho ứng dụng CNTT trên tổng ngân sách trong năm (%):……....
6. Tổng chi mua sắm phần cứng trong năm (triệu đồng): ……......................
7. Tổng chi mua sắm, xây dựng phần mềm trong năm (triệu đồng): ……......
8. Tổng chi đào tạo CB,CC,VC chuyên trách CNTT trong năm (triệu đồng): ……
9. Tổng chi đào tạo nâng cao trình độ tin học cho CB,CC,VC trong năm (triệu đồng): ............................................................................................................
MỤC 6: CÁC NHIỆM VỤ / DỰ ÁN CNTT 
	TT
	Tên nhiệm vụ, dự án
	Lĩnh vực ứng dụng
	Mục tiêu 
	Quy mô, phạm vi 
	Nội dung 
	Thời gian 
	Trạng thái triển khai
	Đánh giá

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
 (7):  Năm hoặc giai đoạn triển khai

 (8): Đã hoàn thành / Đang triển khai /Chuẩn bị triển khai

 (9): Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn

MỤC 7:  NHỮNG HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ TRONG CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CNTT CỦA ĐƠN VỊ 

7.1. Những hạn chế, khó trong việc triển khai các ứng dụng CNTT tại đơn vị:
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

Các ứng dụng CNTT có phục vụ cho công tác quản lý không?

                     FORMCHECKBOX 
  Có                                    FORMCHECKBOX 
  Không
Nếu điền có, liệt kê các ứng dụng
	Stt
	Tên ứng dụng
	Hiện trạng

	
	
	


Ghi chú: Cột “Hiện trạng” ghi một trong các nội dung: có hoặc không

7.2. Nguyên nhân của những hạn chế
Nguyên nhân khách quan:………………………………………………….
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………....

Nguyên nhân chủ quan: ……………………………………………………
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..…..

7.3. Đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn vướng mắc
Về hạ tầng: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Về các ứng dụng CNTT: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Về nhân lực: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

7.4. Kiến nghị

Kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ: ……………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Kiến nghị với Tỉnh và địa phương: …………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Kiến nghị với các Bộ ngành: ……………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

	
	Ngày ..... tháng .... năm 2017
Lãnh đạo đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)




� Bao gồm số cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế.


� Bao gồm máy tính xách tay, máy tính để bàn còn hoạt động với số lượng 01 máy tính / 01 người.
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